
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

25121

5-

7569

Nguyễn 

Thị Ấu Nhi

1797/C

CHN-

D-

SYT-

BRVT

20/5/2019

Sở Y tế 

tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu

Dược sĩ 

trung 

học

052187000

468

Quầy thuốc 

tây tư nhân 

Yến Nhi

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số 700, 

đường 

767, tổ 18, 

thôn Tây 

Lạc, ấp An 

Chu, xã 

Bình 

Minh, tỉnh 

Đồng Nai

10770 10771 30/12/2028 Cấp mới

2

H19.1

2-

25122

3-

4119

Lý Thị 

Thanh 

Tuyền

9922/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

19/5/2025

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

075187002

344

Quầy thuốc 

Gia Hưng

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

tờ bản đồ 

số 49, thửa 

đất số 160, 

ấp Lê Lợi 

2, xã Gia 

Kiệm, tỉnh 

Đồng Nai

10772 10773 30/12/2028 Cấp mới

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 53

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2025)

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

3

H19.1

2-

25121

2-

7059

Huỳnh Thị 

Thảo

19441/

CCHN

-D-

SYT-

HCM

29/10/2025

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

cao 

đẳng

083180017

746

Quầy thuốc 

Ngọc Diệp

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Số nhà 

E1/022, ấp 

Nam Sơn, 

xã Gia 

Kiệm, tỉnh 

Đồng Nai

10774 10775 30/12/2028 Cấp mới

4

H19.1

2-

25121

6-

4551

Trần 

Phương 

Uyên

10279/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

17/10/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

075197012

692

Quầy thuốc 

Phương 

Uyên

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

C1/035, ấp 

Bắc Sơn, 

xã Gia 

Kiệm, tỉnh 

Đồng Nai

10776 10777 30/12/2028 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

5

H19.1

2-

25122

1-

0038

Trần Thị 

Tuyết Nga

9810/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

17/3/2025

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

075186003

750

Nhà thuốc 

Hùng Anh 

86

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

đường số 

3, khu dân 

cư Hố Nai 

3, tổ 20, 

khu phố 

Thanh Hóa 

(thửa 145, 

tờ 64), 

phường 

Hố Nai, 

tỉnh Đồng 

Nai

10778 10779 30/12/2028 Cấp mới

9

H19.1

2-

25122

4-

4683

Lưu Thị 

Cẩm Dung

2253/C

CHN-

D-

SYT-

BP

18/01/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Phước 

Dược sĩ 

đại học 

070195000

703

Nhà thuốc 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thảo 

Tiên trực 

thuộc Công 

ty TNHH 

MTV 

Phòng 

khám Đa 

khoa Thảo 

Tiên

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Đương Lý 

Thường 

Kiệt, Khu 

Phố Tân 

Đồng 2, 

Phường 

Bình 

Phước, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10780 10781 25/12/2028 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

6

H19.1

2-

25121

9-

5338

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc

10250/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

06/10/25

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

001186042

018

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Ngọc Đạt

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

92A/5 Lê 

Ngô Cát, 

khu phố 4, 

phường 

Hố Nai, 

tỉnh Đồng 

Nai

10782 Cấp mới

7

H19.1

2-

25121

9-

7132

Nguyễn 

Văn Hiếu

10294/

CCHN

-D-

SYT-

ĐNAI

27/10/2025

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

075201007

8227

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Hồng Châu

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

Tổ 20, khu 

phố Thái 

Hòa (Thửa 

183, tờ 

13), 

phường 

Hố Nai, 

tỉnh Đồng 

Nai

10783 Cấp mới

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

8

H19.1

2-

25121

9-

2552

Nguyễn 

Thị Kim 

Ngân

4099/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

08/06/20

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học

082190015

856

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân

Cơ sở 

chuyên 

 bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

202/108, 

khu phố 4, 

phường 

Hố Nai, 

tỉnh Đồng 

Nai

10784 Cấp mới

10

H19.1

2-

25121

1-

7495

Lý Thị 

Nguyệt 

Ánh

7194/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

13/01/2023

Sở Y tế 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

075183017

714

Nhà thuốc 

Nhân Đức

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 15/4, 

đường 

Sông Thao 

- Bàu 

Hàm, khu 

2, ấp 

Thuận An, 

xã Bàu 

Hàm, tỉnh 

Đồng Nai

10785 30/12/2028
đánh giá 

định kỳ

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

11

H19.1

2-

25122

5-

3087

Trần Nhựt 

Phượng

1821/L

A-

CCHN

D

24/9/2015

Sở Y tế 

tỉnh 

Long An

Dược sĩ 

trung 

cấp

272124113

Quầy thuốc 

Trần Nhựt 

Phượng 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

B2/030 

Lạc Sơn, 

Xã Gia 

Kiệm, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10786 30/12/2028
đánh giá 

định kỳ

12

H19.1

2-

25121

5-

7939

Trần Thị 

Hoài

7207/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

13/01/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao 

đẳng

036199000

934

Quầy thuốc 

Ngọc Châu 

121

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

ấp 3, 

phường 

Tân An, 

tỉnh Đồng 

Nai

10787 30/12/2028
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

13

H19.1

2-

25120

8-

4227

Lê Thị 

Tâm

3502/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

16/07/18

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

075195018

824

Quầy thuốc 

Lê Tâm 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 3, khu 

phố 3, Xã 

Trị An, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10788 30/12/2028
đánh giá 

định kỳ

7



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

STT

Mã 

số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD

Cơ sở kinh doanh

Ghi chú

14

H19.1

2-

25121

6-

1483

Đặng 

Thùy Linh

8851/C

CHN-

D-

SYT-

ĐNAI

27/02/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học

075198005

876

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

 ĐĐKD 

Nhà thuốc 

Long Châu 

1047 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường, điều 

kiện lạnh 2-8
o
C (Có bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện; thuốc DPH có 

chứa DC hướng thần; thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc). 

Cơ sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ

Số 2, 

đường 

ĐT763, ấp 

Chợ, xã 

Xuân Bắc, 

tỉnh Đồng 

Nai

7675 10789 30/12/2028

đánh giá 

định kỳ; 

Cấp 

điều 

chỉnh 

lần 1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

7675/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp 

ngày  

23/02/20

23

Tổng cộng: 14 cơ sở (gồm 04 Nhà thuốc; 07 Quầy thuốc; 03 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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